
DANH SÁCH
Tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng

Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /12/2023 của

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường)

STT Tên đơn vị Ghi chú

1 Văn phòng Huyện ủy

2 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

3 Ban Dân vận Huyện ủy

4 Trung tâm Chính trị huyện

5 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

6 Phòng Nội vụ huyện

7 Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện

9 Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân huyện

10 Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân huyện

11 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

12 Phòng Dân tộc huyện

13 Phòng NN&PTNT huyện

14 Thanh tra huyện

15 Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

16 Hội chữ thập đỏ huyện

17 Nhân dân bản Nậm Phát, xã Bản Bo

18 Ủy ban nhân dân xã Bình Lư

19 Nhân dân bản Hoa Vân, xã Bình Lư

20 Nhân dân bản Nà Cà, xã Bình Lư

21 Ủy ban nhân dân xã Hồ Thầu

22 Nhân dân bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu

23 Nhân dân bản Nhiều Sang, xã Hồ Thầu

24 Ủy ban nhân dân xã Bản Giang
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25 Nhân dân bản Nà Bỏ, xã Bản Giang

26 Nhân dân bản Nà Cơ, xã Bản Giang

27 Nhân dân bản Bãi Trâu, xã Bản Hon

28 Nhân dân bản Bản Hon, xã Bản Hon

29 Ủy ban nhân dân xã Tả Lèng

30 Nhân dân bản San Tra Mán, xã Tả Lèng

31 Nhân dân bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng

32 Ủy ban nhân dân xã Thèn Sin

33 Nhân dân bản Đông Phong, xã Thèn Sin

34 Nhân dân bản Lở Thàng 2, xã Thèn Sin

35 Nhân dân bản Bãi Bằng, xã Giang Ma

36 Nhân dân bản Xin Chải, xã Giang Ma

37 Ủy ban nhân dân xã Khun Há

38 Nhân dân bản Lao Chải 1, xã Khun Há

39 Nhân dân bản Nậm Pha, xã Khun Há

40 Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình

41 Nhân dân bản Huổi Ke, xã Sơn Bình

42 Nhân dân bản Tân Hợp, xã Sơn Bình

43 Nhân dân bản Coóc Nọoc, xã Nà Tăm

44 Nhân dân bản Nà Tăm, xã Nà Tăm

45 Nhân dân bản Mường Cấu, thị trấn Tam Đường

46 Nhân dân bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường

47 Nhân dân bản Sáy San 3, xã Nùng Nàng

48 Nhân dân bản Nùng Nàng, xã Nùng nàng

49 Bưu điện huyện

50 Phòng Giao dịch NHCSXH huyện

51 Liên đoàn lao động huyện

52 Kho Bạc Nhà nước huyện

53 Viện kiểm sát nhân dân huyện
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54 Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Đường

55 Trung tâm Y tế huyện

56 Tòa án nhân dân huyện

57 Công an huyện

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 4

DANH SÁCH
Cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng

Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /12/2023 của

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

1 Ông Cao Trang Trọng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

2 Ông Trần Ngọc Đương Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

3 Bà Nguyễn Thị Quyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

4 Ông Hà Tuyên Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

5 Bà Nguyễn Thị Xoan Kế toán Văn phòng Huyện ủy

6 Ông Đỗ Tiến Thành Lái xe Văn phòng Huyện ủy

7 Ông Nguyễn Văn Nam Bảo vệ Văn phòng Huyện ủy

8 Ông Phạm Đạt Phong Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

9 Ông Trần Văn Tuấn Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

10 Ông Đồng Nhân Hậu Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy

11 Ông Đỗ Đăng Hợi Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

12 Bà Khuất Thị Hương Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

13 Ông Phong Văn Tiến Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

14 Ông Bùi Văn Hoàng Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy

15 Ông Nguyễn Hồng Quân Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

16 Ông Phan Đức Phú Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

17 Bà Hoàng Thị Hồng Thắm Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

18 Bà Giàng Thị Hoa Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

19 Ông Nguyễn Duy Cường Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

20 Bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện
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21 Ông Tẩn A Giàng Công chức Hội Nông dân huyện

22 Bà Trần Thị Giang Công chức Hội Cựu chiến binh huyện

23 Ông Đặng Văn Đích Trưởng ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện

24 Ông Lò Văn Yếm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

25 Bà Trần Thị Phượng Ủy viên Ban thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện

26 Ông Sùng Sinh Trang Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện

27 Bà Vũ Thị Mỹ Dung Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

28 Bà Nguyễn Thị Thùy Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

29 Bà Chu Thanh Hạnh Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

30 Bà Nguyễn Thị Thúy Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

31 Bà Vũ Hồng Quy Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

32 Ông Vũ Văn Luận Trưởng phòng Nội vụ huyện

33 Ông Đỗ Trọng Thắng Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

34 Ông Ngô Minh Quân Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

35 Ông Hà Văn Quảng Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

36 Ông Cao Minh Chung Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

37 Bà Bùi Thị Thu Thuỷ Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện

38 Ông Đèo Văn Phương Nhân viên Bảo vệ Văn phòng HĐND - UBND
huyện

39 Ông Hoàng Văn Giang Nhân viên Bảo vệ Văn phòng HĐND - UBND
huyện

40 Bà Xí Thị Thích Nhân viên Phục vụ Văn phòng HĐND - UBND
huyện

41 Ông Phùng Văn Dần Lái xe Văn phòng HĐND - UBND huyện

42 Ông Đỗ Văn Điềm Lái xe Văn phòng HĐND - UBND huyện

43 Ông Lưu Hoàng Giang Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
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44 Bà Lành Thị Tươi Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

45 Ông Vàng Văn Xuân Phó Ban Dân tộc HĐND huyện

46 Bà Đào Thị Hương Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

47 Ông Trần Ngọc Quang Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện

48 Ông Lê Huy Chính Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

49 Ông Hoàng Nguyên Lý Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

50 Ông Đặng Mạnh Hùng Công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

51 Ông Đỗ Trọng Thi Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

52 Ông Lù Văn Trân Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

53 Ông Hứa Minh Hải Kế toán Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

54 Ông  Phạm Văn Hiểu Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện

55 Bà Hoàng Thị Xuyên Chuyên viên phòng Dân tộc huyện

56 Ông Nguyễn Ngọc Doãn Công chức Phòng NN&PTNT huyện

57 Ông Nguyễn Trung Nguyên Công chức Phòng NN&PTNT huyện

58 Ông Đoàn Đình Hùng Công chức Phòng NN&PTNT huyện

59 Bà Nguyễn Thị Thuận Kế toán Phòng NN&PTNT huyện

60 Ông Phạm Quang Đán Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội huyện

61 Ông Teo Văn Lực Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội huyện

62 Bà Phạm Thị Lệ Toàn Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội huyện

63 Bà Trần Thị Lụa Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội huyện

64 Ông Phan A Sinh Chánh Thanh tra huyện

65 Ông Nguyễn Văn Quảng Phó Chánh Thanh tra huyện

66 Ông Phạm Danh Tuyên Phó Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
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67 Ông Trần Văn Toản Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

68 Bà Vũ Thị Huế Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

69 Bà Hoàng Thị Loan Kế toán Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

70 Ông Quàng Văn Mới Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

71 Ông Nguyễn Bá Trường Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

72 Ông Hảng A Xà Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

73 Ông Tẩn San Sinh Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

74 Bà Đào Thị Bình Viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện

75 Bà Vùi Thị Thúy Kế toán Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện

76 Ông Lương Việt Thảo Giám đốc Ban quản lý Dự án huyện

77 Ông Trần Văn Thắng Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án huyện

78 Bà Trần Thị Minh Thu Viên chức Ban quản lý Dự án huyện

79 Ông Trần Gia Hùng Viên chức Ban quản lý Dự án huyện

80 Ông Phạm Văn Chính Viên chức Ban quản lý Dự án huyện

81 Ông Lê Văn Lương Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thông huyện

82 Ông Nguyễn Trí Công Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và
Truyền thông huyện

83 Ông Bùi Trọng Hoản Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thông huyện

84 Bà Bùi Thị Ngọc Hà Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thông huyện

85 Bà Nguyễn Thị Sim Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thông huyện

86 Ông Vàng A Chu Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thông huyện

87 Ông Nguyễn Ngọc Dũng Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thông huyện

88 Bà Nguyễn Thị Nga Chung Kế toán Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thông huyện

89 Ông Bạc Cầm Thanh Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thông huyện

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
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90 Ông Lê Đình Phương Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thông huyện

91 Ông Hoàng Đình Quân Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

92 Ông Bùi Văn Quang Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện

93 Ông Dương Hồng Phương Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện

94 Ông Tạ Bạch Minh Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

95 Ông Vũ Minh Học Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

96 Ông Vương Văn Sự Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

97 Ông Nguyễn Hồng Nam Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

98 Ông Nguyễn Văn Sơn Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX huyện

99 Bà Viên Thị Thanh Huyền Phó Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX huyện

100 Ông Bùi Quốc Khánh Giáo viên Trung tâm GDNN- GDTX huyện

101 Ông Nguyễn Văn Toản Giáo viên Trung tâm GDNN- GDTX huyện

102 Bà Vũ Thị Trâm Giáo viên Trung tâm GDNN- GDTX huyện

103 Bà Giáp Thị Yến Giáo viên Trung tâm GDNN- GDTX huyện

104 Ông Bùi Công Thụ Viên chức Trung tâm GDNN- GDTX huyện

105 Bà Trần Thị Thanh Hương Kế toán Trung tâm GDNN- GDTX huyện

106 Bà Chui Thị Điệp Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện

107 Ông Đinh Bá Thinh Phó Bí thư Đảng ủy xã Bản Bo

108 Ông Nguyễn Sỹ Tiện Phó Chủ tịch UBND xã Bản Bo

109 Ông Vàng Văn Hải Phó Chủ tịch HĐND xã Bản Bo

110 Ông Lường Văn Ngắm Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam xã Bản Bo

111 Bà Nông Thị Lệ Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Bản Bo

112 Bà Đèo Thị Thành Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bản Bo

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
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113 Ông Đèo Văn Tây Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Bản Bo

114 Bà Vũ Thị Tám Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bản Bo

115 Ông Đào Thanh Cường Công chức Tài chính - Kế toán xã Bản Bo

116 Ông Hoàng Đình Vương Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Bản Bo

117 Bà Bùi Thị Hồng Khánh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Lư

118 Ông Vàng Văn Ngọc Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Lư

119 Ông Nguyễn Thái Bình Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư

120 Bà Vũ Thị Sen Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Bình Lư

121 Ông Lò Văn Hào Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam xã Bình Lư

122 Ông Lò Văn Bun Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam xã Bình Lư

123 Ông Bùi Thái Cơ Công chức Tài chính - Kế toán xã Bình Lư

124 Ông Hoàng Đình Quang Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Bình Lư

125 Bà Vũ Ngọc Hà Công chức Văn phòng - Thống kê xã Bình Lư

126 Bà Đỗ Thị Huế Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Lư

127 Bà Nguyễn Thị Liễu Công chức Văn phòng - Thống kê xã Sơn Bình

128 Ông Nguyễn Quốc Việt Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Bình

129 Ông Hoàng Seo Sủng Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình

130 Ông Lò Văn Sáng Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam xã Sơn
Bình

131 Bà Trần Thị Lượt Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã Sơn
Bình

132 Ông Hà Văn Thức Công chức Văn hóa - Xã hội xã Sơn Bình

133 Bà Bùi Phương Thảo Công chức Tài chính - Kế toán xã Sơn Bình

134 Bà Hoàng Thị Oanh Công chức Văn hóa - Xã hội xã Sơn Bình

135 Ông Nguyễn Văn Tân Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Sơn Bình

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
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136 Ông Vàng Văn Sinh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Bình

137 Ông Lò Văn May Bí thư Đảng ủy xã Nà Tăm

138 Ông Vũ Xuân Quang Phó Bí thư Đảng ủy xã Nà Tăm

139 Ông Nguyễn Văn Chiến Chủ tịch UBND xã Nà Tăm

140 Ông Hoàng Công Biên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nà Tăm

141 Ông Lò Văn Thum Phó Chủ tịch UBND xã Nà Tăm

142 Ông Vàng Văn Kẻo Phó Chủ tịch UBND xã Nà Tăm

143 Ông Vàng Văn Điêu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Nà tăm

144 Bà Lò Thị Pỏm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Tăm

145 Ông Nguyễn Văn Hải Công chức Văn phòng - Thống kê xã Nà Tăm

146 Ông Phùng Đức Hùng Công chức Tài chính - Kế toán xã Nà Tăm

147 Ông Trần Đình Hồng Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đường

148 Ông Nguyễn Xuân Thảo Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn Tam
Đường

149 Ông Nguyễn Văn Duy Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tam
Đường

150 Bà Lò Thị Thanh Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Tam Đường

151 Ông Trần Đăng Hùng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Tam
Đường

152 Bà Nguyễn Thị Mận Công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn Tam Đường

153 Bà Vũ Thị Hằng Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam thị trấn
Tam Đường

154 Ông Lò Văn Nện Công chức Địa chính - XD - Đô thị và Môi trường
xã Sơn Bình

155 Bà Hù Thị Thoa Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Tam Đường

156 Bà Đặng Thị Thoa Công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn Tam Đường

157 Ông Vàng Páo Ly Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há

158 Ông Nguyễn Thanh Sơn Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
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159 Ông Cứ A Sủ Phó Chủ tịch HĐND xã Khun Há

160 Bà Lò Thị Ún Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Khun Há

161 Ông Cứ A Làng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khun Há

162 Ông Bùi Xuân Hoàn Công chức Văn hóa - Xã hội xã Khun Há

163 Ông Tao Văn Én Công chức Tư Pháp - Hộ tịch xã Khun Há

164 Ông Vàng Văn Luân Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Khun Há

165 Ông Nguyễn Văn Thuận Bí thư Đảng ủy xã Bản Hon

166 Ông Tao Văn Ín Phó Bí thư Đảng ủy xã Bản Hon

167 Ông Nguyễn Văn Tưởng Chủ tịch UBND xã Bản Hon

168 Ông Lò Văn Giọt Phó Chủ tịch UBND xã Bản Hon

169 Bà Lò Thị Hà Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bản Hon

170 Bà Tao Thị Kẻo Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã Bản
Hon

171 Bà Quàng Thị Sơn Công chức Văn hóa - Xã hội xã Bản Hon

172 Bà Châu Thị Hương Công chức Văn phòng - Thống kê xã Bản Hon

173 Ông Phạm Quang Hưng Công chức Tài chính - Kế toán xã Bản Hon

174 Ông Triệu Biên Cương Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Bản Hon

175 Ông Trần Văn Teo Bí thư Đảng ủy xã Bảng Giang

176 Ông Sẻ Văn Đài Phó Chủ tịch UBND xã Bảng Giang

177 Ông Giàng Văn Dỉn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảng Giang

178 Ông Phàn A Túc Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bảng Giang

179 Bà  Trần Thị Hin Công chức Văn phòng - Thống kê xã Bảng Giang

180 Bà Nguyễn Thị The Công chức Tài chính - Kế toán xã Bảng Giang

181 Ông Trần Văn Lệ Công chức Văn hóa - Xã hội xã Bản Giang

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 12

182 Ông Lò Văn Minh Công chức Văn phòng - Thống kê xã Bảng Giang

183 Ông Tẩn Páo Sinh Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Bản Giang

184 Bà Nguyễn Thị Phượng Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Bản Giang

185 Ông Nguyễn Văn Bắc Phó Chủ tịch UBND xã Thèn Sin

186 Ông Nguyễn Tiến Đạt Phó Chủ tịch UBND xã Thèn Sin

187 Bà Hoàng Thị Lân Công chức Văn phòng - Thống kê xã Thèn Sin

188 Bà Hà Thị Vên Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Thèn Sin

189 Bà Vàng Thị Nga Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã Thèn
Sin

190 Bà Nguyễn Thị Thảo Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thèn Sin

191 Bà Nguyễn Thị Hường Công chức Tài chính - Kế toán xã Thèn Sin

192 Ông Trần Hữu Quang Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thèn Sin

193 Ông Lò Văn Họa Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam xã Thèn Sin

194 Ông Ma Cang Dinh Bí thư Đảng ủy xã Nùng Nàng

195 Ông Lý A Tủa Phó Chủ tịch HĐND xã Nùng Nàng

196 Ông Hảng A Nhà Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng

197 Ông Ngô Văn Sỹ Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng

198 Bà Lù Thị Dua Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nùng Nàng

199 Bà Vũ Thị Nga Công chức Văn phòng - Thống kê xã Nùng Nàng

200 Bà Má Thị Dẻ Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Nùng Nàng

201 Bà Hà Thị Mỹ Hạnh Công chức Văn phòng - Thống kê xã Nùng Nàng

202 Bà Hầu Thị Mỉ Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã Nùng
Nàng

203 Ông Chang A Khài Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nùng Nàng

204 Bà Tẩn Sài Nính Phó Bí thư Đảng ủy xã Tả Lèng

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 13

205 Ông Hảng Anh Dũng Phó Chủ tịch HĐND xã Tả Lèng

206 Ông Lý A Nủ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tả Lèng

207 Ông Phàn A Ếm Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam xã Tả Lèng

208 Ông Hảng A Chờ Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tả Lèng

209 Bà Vũ Thị Huề Công chức Văn hóa - Xã hội xã Tả Lèng

210 Ông Sùng A Phỏng Công chức Văn phòng - Thống kê xã Tả Lèng

211 Ông Sìn Páo Hồ Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tả Lèng

212 Bà Vương Thị Viện Công chức Tài chính - Kế toán xã Tả Lèng

213 Ông Giàng A Chư Phó Chủ tịch UBND xã Giang Ma

214 Ông Ma A Tủa Phó Chủ tịch UBND xã Giang Ma

215 Ông Sùng A Phử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Giang Ma

216 Ông Ma A Chiếu Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam xã Giang
Ma

217 Bà Tòng Thị Diên Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã Giang
Ma

218 Bà Hoàng Thị Ninh Công chức Văn phòng - Thống kê xã Giang Ma

219 Bà Lưu Thị Lan Hương Công chức Văn hóa - Xã hội xã Giang Ma

220 Ông Lý A Cu Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Giang Ma

221 Ông Vũ Ngọc Hiệp Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Giang Ma

222 Ông Phùng Đức Huấn Công chức Tài chính - Kế toán xã Giang Ma

223 Ông Chảo A Lai Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hồ Thầu

224 Ông Nguyễn Chí Hội Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu

225 Bà Tẩn Thị Nhẫn Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu

226 Bà Phàn Thị Căm Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã Hồ
Thầu

227 Ông Giàng A Nâu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồ Thầu

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
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228 Bà Lý Thị Sóng Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồ Thầu

229 Bà Thân Thị Lý Công chức Tài chính - Kế toán xã Hồ Thầu

230 Ông Lò Văn Muôn Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hồ Thầu

231 Ông Phàn A Páo Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hồ Thầu

232 Ông Giàng A Vàng Công chức Địa chính - NN - XD và Môi trường xã
Hồ Thầu

233 Ông Vũ Đức Long Tổ trưởng tổ Kỹ thuật Trung Tâm Viễn thông
huyện

234 Bà Đồng Thị Kim Chi Cán bộ Phòng Khách hàng, Ngân hàng No&PTNT
Chi nhánh huyện

235 Ông Lương Văn Quyền Cán bộ Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Ngân hàng
No&PTNT Chi nhánh huyện

236 Bà Nguyễn Thị Lý Trưởng Bưu cục - Bưu điện huyện

237 Bà Phạm Thị Thu Hương Trưởng Kế toán Phòng giao dịch Ngân hàng chính
sách xã hội huyện

238 Ông Phạm Văn Triệu Công nhân Đội quản lý tổng hợp số 2, Điện lực
Thành phố Lai Châu

239 Ông Tô Quang Lương Công nhân Đội Quản lý tổng hợp số 2, Điện lực
Thành Phố Lai Châu

240 Ông Vũ Văn Độ Công nhân Đội Quản lý tổng hợp số 2, Điện lực
Thành Phố Lai Châu

241 Ông Hoàng Quang Vinh Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

242 Ông Mai Văn Thức Chuyên viên Bảo hiểm xã hội huyện

243 Bà Vũ Thị Thanh Hoa Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước huyện

244 Ông Trương Văn Thủy Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

245 Bà Hà Kiểu My Kế toán Viện kiểm sát nhân dân huyện

246 Bà Vũ Thị Sen Cán sự Chi cục Thi hành dân sự huyện

247 Bà Trần Thị Hằng Kế toán Tòa án nhân dân huyện

248 Bà Hoàng Thị Huyền Trang Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê khu vực
Thành thố Lai Châu - Tam Đường

249 Ông Bạch Công Nam Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện

250 Ông Sùng A Của Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
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251 Thượng
tá  Khuất Anh Tuấn Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện

252 Thiếu tá
CN Trần Cao Quý Y sỹ Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện

253 Trung tá Trần Quốc Tấn Trợ lý Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự huyện

254 Thượng
tá Khoàng Văn Chung Thượng tá Phó Trưởng Công an huyện

255 Đại úy Tao Văn Mùn Phó đội trưởng Đội tham mưu Công an huyện

256 Trung úy Hoàng Ngọc Thảo Đội Tham mưu Công an huyện

257 Trung tá Lò Văn Quốc Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện

258 Thượng
úy Lê Đình Long Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện

259 Đại úy Lê Thế Thiện Phó Trưởng Công an xã Tả Lèng

260 Đại úy Lê Mạnh Việt Cán bộ Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế -
Ma túy Công an huyện

261 Thượng
sỹ Lù Văn Văn Chiến sĩ Đội CSTHAHS&HTTP  Công an huyện

262 Thiếu tá Giàng A Pá Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện

263 Trung úy Vũ Đình Toàn Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện

264 Trung úy Phí Thị Quỳnh Cán bộ Đội Tham mưu Công an huyện

265 Đại úy Bùi Văn Thùy Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an
huyện

266 Trung úy Phạm Quý Nhân Cán bộ Công an xã Nùng Nàng

267 Thiếu tá Nguyễn Sỹ Tùng Thiếu tá, Cán bộ Công an xã Sơn Bình

268 Thiếu tá Lò Văn Tuấn Cán bộ Công an xã Bình Lư

269 Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Mai  Cán bộ Đội Tham mưu Công an huyện

270 Trung úy Nguyễn Việt An Cán bộ Công an xã Bản Giang

271 Bà Hoàng Thị Dương Viên chức phòng KH - NV Trung tâm Y tế huyện

272 Bà Bùi Thị Vui Viên chức phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Y
tế huyện

273 Bà Vũ Thị Vui Viên chức Phòng Dân số - Truyền thông GDSK
Trung tâm Y tế huyện
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274 Ông Phạm Văn Cường Viên chức khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế
huyện

275 Ông Teo Văn Tâm Viên chức khoa Nộiội tổng hợp Trung tâm Y tế
huyện

276 Bà Ma Thị Thu Nguyên Viên chức khoa YHCT-PHCN Trung tâm Y tế
huyện

277 Bà Nguyễn Thị Hoan Viên chức khoa VSATTP – YTCC – Dinh dưỡng
Trung tâm Y tế huyện

278 Ông Đỗ Văn Tiến Viên chức khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh
Trung tâm Y tế huyện

279 Bà Phạm Thị Thúy Viên chức khoa kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS-
Tư vấn điều trị nghiện chất Trung tâm Y tế huyện

280 Bà Nguyễn Thị Dung Viên chức khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện

281 Bà Hoàng Thị Hoài Viên chức khoa nhi Trung tâm Y tế huyện

282 Bà Hoàng Thị Thủy Viên chức khoa dược Trung tâm Y tế huyện

283 Ông Bùi Quang Duy Viên chức khoa ngoại Trung tâm Y tế huyện

284 Ông Lê Xuân Oai Viên chức Khoa CC-HSTC và chống độc-PT-
GMHS Trung tâm Y tế huyện

285 Bà Lò Thị Chiện Viên chức khoa CSSKSS/Phụ sản Trung tâm Y tế
huyện

286 Ông Đào Xuân Văn Viên chức Trạm Y tế thị trấn Tam Đường

287 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Viên chức Trạm Y tế xã Sơn Bình

288 Bà Phìn Thị Kim Oanh Viên chức Trạm Y tế xã Bản Hon

289 Ông Nguyễn Văn Dương Viên chức Trạm Y tế xã Bản Bo

290 Bà Lò Thị Tâm Viên chức Trạm Y tế xã Tả Lèng

291 Bà Nguyễn Thị Hương Trưởng Trạm Y tế xã Giang Ma

292 Bà Hoàng Thị Khen Viên chức Trạm Y tế xã Bản Giang

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-12-25T16:26:51+0700


		2023-12-25T16:26:41+0700




